Bài 50: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ (tt)
BỘ ĂN SÂU BỌ-BỘ GẶM NHẤM-BỘ ĂN THỊT
A. MỤC TIÊU:

- Học sinh nêu được cấu tạo thích nghi với đời sống của thú ăn sâu bọ, thú gặm nhấm thú ăn thịt và phân biệt được được từng bộ thú thông qua những đặc điểm cấu tạo đặt trưng.
- Rèn lĩ năng quan sát tìm kiến thức.

- Giáo dục ý thức học tìm hiểu thế giới động vật để bảo vệ loài có lợi.
B. HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU BÀI:

I. Tìm hiểu một bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt:
- Học sinh đọc thông tin mục I, II sgk/ 1162,163, 164 và quan sát hình 50.1, 50.2, 50.3 hoàn thành phiếu học tập sau:
	Bộ thú
	Đại diên
	MT sống
	Lối sống
	Cấu tạo răng
	Cách bắt mồi
	Chế độ ăn
	Cấu tạo chân

	Ăn sâu bọ
	Chuột chù, chuột chũi
	
	
	
	
	
	

	Gặm nhấm
	Chuột đồng, sóc
	
	
	
	
	
	

	Ăn thịt
	Báo sói
	
	
	
	
	
	

	Những câu trả lời lựa chọn


	1. . trên mặt đất

2. trên mặt đất và trên cây

3. Trên cây

4. Đào hang trong đất
	1. Đơn độc

2. Sống đàn.
	1. Răng manh dài, nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc.

2. Các răng đều nhọn.

3. Răng cửa lớn có khoảng trống hàm lớn.


	1. Đuổi mồi, bắt mồi.

2. Rình, vồ mồi.

3. Tìm mồi
	1. Ăn thực vật.

2. Ăn động vật.

Ăn tạp.
	1. Chi trước ngắn, bàn rộng, ngón to khỏe.
2. Chi to khỏe các ngón có vuốt sắc nhọn dưới có mệm thịt dày.


II. Tìm hiểu đặc cấu tạo phù hợp với đời sống bộ gặm nhấm, bộ ăn sâu bọ và bộ ăn thịt:
- Học sinh dựa vào bảng mục I trả lời câu hỏi:
+ Dựa vào cấu tạo bộ răng phân biệt bộ ăn sâu bọ, bộ găm nhấm, bộ ăn thịt.

+ Đặt điểm cấu tạo chân báo, sói phù hợp với việc săn mồi như thế nào?

+ Nhận biết thú ăn thịt, thú ăn sâu bọ, thú gặm nhấm nhờ cách bắt mồi như thế nào?

+ Chân chuột chũi có đặt điểm gì phù hợp với lối đào hang trong đất?
C. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM SAU KHI NGHIÊN CỨU BÀI 50:

I. Bộ thú ăn thịt:
- Răng cửa sắc nhọn, răng manh dài nhọn, răng hàm có mấu dẹp sắc
- Ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt êm
II. Bộ thú ăn sâu bọ:
- Mõm dài, răng nhọn.
- Cân trước ngắn, bàn rộng ngón tay khỏe -> đào hang

III. Bộ gặm nhấm:

- Răng cửa lớn, luôn mọc dài.

- Thiếu răng nanh.
